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PHẦN I: ĐỌC HIỂU (6,0 điểm) 
Đọc văn bản sau và thực hiện theo yêu cầu bên dưới: 
ĐÔI BÀN TAY
	Ngày còn nhỏ, con thích nhất là cầm đôi bàn tay của mẹ áp vào má, vuốt lên tóc con. Lớn thêm chút nữa, khi con bắt đầu nhận thức được thế giới xung quanh thì đôi bàn tay ấy đã chai sần với những lớp nám đen, phía dưới lớp da là những vết chai cứng ngắt. Vậy mà con vẫn không thấy mẹ than phiền khi con hỏi: “Mẹ ơi mẹ không lo lắng gì về đôi tay chai sần của mình sao?”. Mẹ dịu dàng bảo: “Tay mẹ chai để đổi lấy tay con mịn đấy!”. Nói rồi mẹ lại ôm con vào lòng. Không quản ngại khó khăn, đôi tay ấy làm đủ mọi chuyện từ nấu cơm, đan thêu quần áo đến băm chuối nấu cháo cho heo ăn, cuốc đất, làm ruộng. Vết chai này nối tiếp vết chai khác làm tay mẹ ngày càng dày hơn, thô hơn. Mẹ biết không, nhiều lúc con ganh tị với nhỏ bạn khi đôi tay của mẹ bạn trắng và đẹp hơn tay mẹ. Nhưng thời gian đã làm con lớn khôn, tình yêu thương của mẹ đã nuôi con trưởng thành, và cuối cùng con cũng nhận thức được đôi bàn tay chai sần của mẹ là đôi bàn tay đẹp nhất và ấm áp nhất. 
Lần đầu tiên đi học, đôi tay mẹ đã dắt con, lúc con bị vấp ngã cũng là đôi bàn tay ấy nâng con dậy, khi con ốm thì chính đôi bàn tay nhọc nhằn sớm hôm ấy đã thức suốt đêm chườm khăn nóng, sờ trán con, và khi con hư thì đôi bàn tay của mẹ đã dạy con nên người. Đôi bàn tay ấy dù là ôm con, dù là nâng niu con nhưng không bao giờ bao che cho những lỗi lầm của con. Đôi bàn tay của mẹ đã dạy cho con cách yêu thương, cách sống tự lập, cách đương đầu với khó khăn thử thách dù là trong cô độc. Chính đôi bàn tay của mẹ đã âm thầm đứng phía sau tiếp thêm sức mạnh cho con, giúp con vượt qua mọi trở ngại. 
Khi con thất bại, đôi bàn tay của mẹ luôn ở bên cạnh con, động viên khích lệ: “Một lần ngã là một lần bớt dại con à!”. Khi con thành công, đôi bàn tay của mẹ ôm ấp con và nói: “Cố lên con nhé!”. 
Dù chưa một lần mẹ nói yêu con nhưng bấy nhiêu đó thôi con cũng biết rằng mẹ yêu con nhiều lắm. Bụi thời gian có thể làm phai mờ đi tất cả nhưng làm sao có thể làm vơi đi nỗi nhọc nhằn vất vả đã in hằn lên đôi bàn tay ấy phải không mẹ? Con sẽ cố gắng, cố gắng thật nhiều để đạt được thành công trong học tập và trong cuộc sống. Con sẽ không làm mẹ phải thất vọng. Con hứa với mẹ là con sẽ làm được. Chắc chắn là thế phải không mẹ, bởi con đã được thừa hưởng tính nhẫn nại và kiên cường từ mẹ!                                                                                                                
 (Nguồn: https://tuoitre.vn ) 
Câu 1. Các phương thức biểu đạt có trong văn bản trên: 
A. Biểu cảm, tự sự 				B. Biểu cảm, miêu tả 
C. Tự sự, miêu tả 				D. Biểu cảm, tự sự, miêu tả 
Câu 2. Trạng ngữ trong câu: “Ngày còn nhỏ, con thích nhất là cầm đôi bàn tay của mẹ áp vào má, vuốt lên tóc con” là: 
A. Ngày còn nhỏ 		B. Con thích nhất 
C. Đôi bàn tay của mẹ 	D. Áp vào má, vuốt lên tóc con 
Câu 3. Biện pháp tu từ nổi bật trong đoạn văn dưới đây là: 
“Đôi bàn tay ấy dù là ôm con, dù là nâng niu con nhưng không bao giờ bao che cho những lỗi lầm của con. Đôi bàn tay của mẹ đã dạy cho con cách yêu thương, cách sống tự lập, cách đương đầu với khó khăn thử thách dù là trong cô độc”. 
A. So sánh, nhân hóa 	B. Nhân hóa, điệp ngữ 
C. So sánh, điệp ngữ 	D. Nhân hóa, điệp ngữ, so sánh 
Câu 4. Người con trong bài thơ bày tỏ cảm xúc về: 
A. Tình cảm yêu thương gia đình 			B. Tình cảm yêu thương của người mẹ 
C. Đôi bàn tay mẹ 					D. Những hi sinh vất vả của người mẹ 
Câu 5. Câu văn “Bụi thời gian có thể làm phai mờ đi tất cả nhưng làm sao có thể làm vơi đi nỗi nhọc nhằn vất vả đã in hằn lên đôi bàn tay ấy phải không mẹ?” dùng để: 
A. Để hỏi mẹ. 
B. Để khẳng định bụi thời gian có thể làm vơi đi nỗi nhọc nhằn vất vả in hằn trên đôi tay mẹ. 
C. Để khẳng định bụi thời gian không thể làm vơi đi nỗi nhọc nhằn vất vả ih hằn trên đôi tay mẹ. 
D. Để bày tỏ niềm thương cảm, lòng biết ơn của con vì những vất vả hi sinh của mẹ dành cho con in hằn lên đôi bàn tay mẹ 
Câu 6. Trong câu: “ Con sẽ cố gắng, cố gắng thật nhiều để đạt được thành công trong học tập và trong cuộc sống.”, từ nào là phó từ?
A. cố gắng                 B. đạt                              C. sẽ                           D. nhiều
Câu 7. Đôi bàn tay mẹ đã giúp con: 
A. Lần đầu tiên đi học, bàn tay mẹ đã dắt con. 
B. Khi con vấp ngã, bàn tay ấy nâng con dậy. 
C. Khi con ốm, bàn tay chườm khăn nóng, sờ trán con. 
D. Tất cả các đáp án trên. 
Câu 8. Bức thông điệp mà văn bản muốn gửi tới chúng ta: 
A. Người mẹ hi sinh vất vả vì con. 
B. Đôi bàn tay mẹ chịu bao vất vả, nhọc nhằn. 
C. Người con cần thấu hiểu những vất vả, hi sinh, yêu thương in dấu trên bàn tay mẹ, tư đó cố gắng hơn để thành công trong học tập và cuộc sống. 
D. Người mẹ không nói yêu con nhưng những việc làm của mẹ nói lên tất cả tình yêu thương ấy. 
Câu 9. Vì sao người con nói rằng: “Dù chưa một lần mẹ nói yêu con nhưng bấy nhiêu đó thôi con cũng biết rằng mẹ yêu con nhiều lắm”? 
Câu 10. Viết đoạn văn (khoảng 5-7 câu) trình bày cảm nhận của em về tình yêu thương mà người con trong văn bản dành cho người mẹ kính yêu của mình. 

PHẦN II: VIẾT  (4,0 điểm) 
Trong các bài học vừa qua, em đã được làm quen với nhiều nhân vật văn học thú vị. Đó là các bạn nhỏ với tâm hồn trong sáng, tinh tế, nhân hậu như Mên, Mon (Bầy chim chìa vôi), An, Cò (Đi lấy mật)…và cả những người cha (Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ), người thầy (Người thầy đầu tiên),…hết lòng yêu thương con trẻ. Những nhân vật ấy chắc hẳn đã mang đến cho em nhiều cảm xúc và ấn tượng. 
	Từ ấn tượng về các nhân vật ấy hãy viết bài văn phân tích đặc điểm của một nhân vật em yêu thích.

------------------ Hết------------------












HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KHẢO SÁT VĂN 7

	CÂU
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	ĐIỂM

	PHẦN I. ĐỌC HIỂU (6 điểm)

	1 đến 8
(0,5 điểm/ câu)
	     * Trắc nghiệm:
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8

	D
	A
	B
	C
	D
	C
	D
	C



	
4

	9
(0,5 điểm)
	Người con nói rằng: “Dù chưa một lần mẹ nói yêu con nhưng bấy nhiêu đó thôi con cũng biết rằng mẹ yêu con nhiều lắm” bởi bao yêu thương in hằn lên đôi tay mẹ. Chính đôi bàn tay ấy đã bồng bế con, đã đỡ con từng bước chập chững đầu tiên trong đời, đã chăm sóc con khôn lớn, đã ôm ấp vỗ về con; đã tiếp thêm cho con bao sức mạnh để con tự tin vững bước về phía trước. 

	
0,5



	10

(1,5 điểm)
	 * Hình thức:  HS viết đúng hình thức đoạn văn, đảm bảo dung lượng từ khoảng 5-7 câu, diễn đạt  lưu loát, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.

	
0,5


	
	* Nội dung: HS có thể trình bày theo các ý sau:
 - Đó là người con biết thấm thía những vất vả, nhọc nhằn của đời mẹ: đôi bàn tay ấy đã chai sần với những lớp nám đen, phía dưới lớp da là những vết chai cứng ngắt. 
- Đó là người con thấu hiểu tình cảm yêu thương mẹ dành cho con. Chính đôi bàn tay của mẹ đã âm thầm đứng phía sau tiếp thêm sức mạnh cho con, giúp con vượt qua mọi trở ngại. 
- Đó là người con hiếu thảo, mong được đền đáp công ơn, sự hi sinh của mẹ dành cho mình: Con sẽ cố gắng thật nhiều để đạt được thành công trong học tập và trong cuộc sống. ...

	

1,0

	                                                       PHẦN II. VIẾT (4 điểm)


	
	VIẾT
	4,0

	
	a. Đảm bảo bố cục bài văn nghị luận gồm 3 phần MB, TB, KB.
	0.25

	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề
Nghị luận về nhân vật văn học yêu thích.
	0.25

	
	c. Phân tích đặc điểm nhân vật văn học yêu thích
Học sinh có thể chọn một nhân vật văn học mình yêu thích nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
* Mở bài: 
- Giới thiệu tác phẩm văn học và nhân vật phân tích.
- Nêu khái quát ấn tượng về nhân vật.
* Thân bài: 
- Lần lượt phân tích và làm sáng tỏ các đặc điểm của nhân vật dựa trên các chi tiết trong tác phẩm.
+ Lai lịch: nhân vật đó xuất hiện như thế nào?
+ Ngoại hình
+ Hành động và việc làm của nhân vật.
+ Ngôn ngữ của nhân vật.
+ Những cảm xúc, suy nghĩ của nhân vật.
+ Mối quan hệ của nhân vật đó với các nhân vật khác.
=> Nhận xét, đánh giá về nhân vật (suy nghĩ, cảm xúc,…về các đặc điểm của nhân vật đã phân tích)
- Nhận xét đánh giá về nghệ thuật xây dựng nhân vật của nhà văn.
- Nêu ý nghĩa của hình tượng nhân vật trong việc thể hiện chủ đề tác phẩm.
* Kết bài: Nêu ấn tượng và đánh giá về nhân vật
- Nêu đánh giá khái quát về nhân vật
- Nêu cảm nghĩ, ấn tượng về nhân vật, ý nghĩa của nhân vật với đời sống. Rút ra bài học, liên hệ.
	3.0

	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0.25

	
	d e. Sáng tạo
Có những liên hệ hợp lí; bài viết lôi cuốn, hấp dẫn.
	0,25









